
CLASS: UPPER 7/5/2016

Listening/2
0

Grammar/
80

Vocabulary/3
0

Reading/2
4 Writing/ 20Speaking/20 Total/  194 Classwork Participation Absent Late Absent Late

1 1559005 LÊ QUỐC ANH 8 55 11 12 17 14 60.1% 22 75 6 4 8 5

2 1559010 HOÀNG MINH DŨNG 10 56 15 17 19 14 67.3% 33 75 1 1 3 1

3 1559025 NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT 10 60 21 17 17 16 72.4% 37 90 0 0 0 0

4 1558019 CAO BỘI NGỌC 6 53 20 14 14 14 62.4% 30 85 1 0 1 0

5 1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT 8 52 17 11 16 12 59.8% 25 80 3 1 3 1

6 1558037 TRƯƠNG TRẦN TÍN 11 46 17 13 18 0 54.1% 10 50 11 2 13 2

7 1558043 VÕ NGUYỄN THÚY VY 10 56 20 16 16 14 67.8% 27 80 4 2 4 2

8 1559034 NHAN KIM THẮNG 9 46 17 8 15 16 57.0% 19 80 3 3 4 3

9 1558032 TRẦN THẢO ANH THƯ 12 63 14 19 15 16 70.9% 24 80 1 6 2 8

10 1558040 NGUYỄN QUANG TRÍ 12 63 20 16 16 14 55.2% 17 4 3 7 3

IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS LAURA
STARTING DATE

No Student ID NAME

MIDTERM TEST ATTENDANCE (week
1-5) ATTENDANCE (week 6-10)


